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Ôn tập chủ đề "Một số cuộc cải cách lớn và chủ quyền Biển Đông" theo chương trình GDPT 2018.

Câu 1. Bộ luật Hồng Đức được ban hành dưới triều vua:

A. Lê Thánh Tông B. Lý Thái Tổ C. Trần Nhân Tông D. Minh Mạng

Câu 2. Nhân vật nào cho phát hành tiền giấy và thực hiện chính sách hạn điền, hạn nô cuối thế kỉ

XIV – đầu thế kỉ XV?

A. Lê Thánh Tông B. Quang Trung C. Minh Mạng D. Hồ Quý Ly

Câu 3. Ghép nhà cải cách với nội dung cải cách tiêu biểu:
(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. Hồ Quý Ly

2. Lê Thánh Tông

3. Minh Mạng

4. Lý Công Uẩn

Cột B

a. Chia cả nước thành 13 đạo thừa tuyên

b. Dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long

c. Phát hành tiền giấy, hạn điền, hạn nô

d. Chia cả nước thành 30 tỉnh và phủ

Thừa Thiên

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 4. Vua Minh Mạng tiến hành cuộc cải cách hành chính lớn trong các năm 1831–1832, chia cả

nước thành bao nhiêu tỉnh (không kể phủ Thừa Thiên)?

Trả lời:

Câu 5. Về chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, xét tính đúng/sai:
(Đánh dấu X vào ô Đ (đúng) hoặc S (sai) cho từng ý)

Ý Nội dung Đ S

a) a) Từ thời các chúa Nguyễn đã tổ chức Đội Hoàng Sa ra khai thác, quản lí

quần đảo Hoàng Sa.

b) b) Theo UNCLOS 1982, chiều rộng vùng đặc quyền kinh tế tối đa là 200 hải lí

tính từ đường cơ sở.

c) c) Theo UNCLOS 1982, chiều rộng lãnh hải là 24 hải lí.

d) d) Việt Nam chủ trương giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên

cơ sở luật pháp quốc tế.
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Câu 6. Ý nghĩa của cuộc cải cách Lê Thánh Tông là:

A. Làm nhà Lê sơ sụp đổ

B. Mở đường cho thực dân Pháp xâm lược

C. Xóa bỏ chế độ quân chủ

D. Xây dựng bộ máy nhà nước quân chủ trung ương tập quyền hoàn chỉnh, đưa Đại Việt phát

triển thịnh đạt

Câu 7. Hai quần đảo của Việt Nam trên Biển Đông là:

A. Cát Bà và Lý Sơn B. Hoàng Sa và Trường Sa

C. Côn Đảo và Phú Quốc D. Cô Tô và Bạch Long Vĩ

— HẾT —
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